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DANH SÁCH  
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STT Họ và tên 

Năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức vụ 

Đơn vị 

Thâm niên  

công tác 

 

Thành tích Danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng đã đạt 

Phiếu 

tín nhiệm 

Giảng 

dạy 

CBQL 

1 Lý Mỹ 

Hương 

Năm sinh: 

1969 

ĐH Sư phạm 

Mầm non 

Chức vụ: 

Hiệu trưởng 

Trường Mầm 

non 23/11 

11 

năm 

25 

năm 
Tập thể: 

- NH 2018-2019: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen 

TP; Cờ thi đua TP 

- NH 2019-2020: Tập thể lao động xuất sắc 

- NH 2020-2021: Tập thể lao động xuất sắc 

- NH 2021-2022: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen 

TP 

- NH 2022-2023: Tập thể lao động xuất sắc 

Cá nhân: 

Giấy khen của Huyện ủy, liên đoàn lao động huyện 

Hóc Môn khen thưởng cá nhân gương điển hình học tập 

làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2017- 2018, 2019, 2020, 2021. 

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền: 25 năm 

1995-2000 và 2004 đến nay. 

- Đạt chiến sĩ thi đua Thành phố: năm 2009, năm học 

2013-2014,   

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2015, 

Tập thể: 

- NH 2018-2019: Giấy chứng 

nhận; Bằng khen; Cờ thi đua 

- NH 2019-2020: Giấy chứng 

nhận  

- NH 2020-2021: Giấy chứng 

nhận  

- NH 2021-2022: Giấy chứng 

nhận; Bằng khen TP 

- NH 2022-2023: Giấy chứng 

nhận  

 

Cá nhân: 

- Từ năm 1995 -2000; từ 2003 

đến nay đạt CSTĐ cấp cơ sở - 

Giấy chứng nhận 

- Năm 2009; 2013-2014: CSTĐ 

Thành phố - Giấy chứng nhận 

- Năm 2016; 2019; 2022: Bằng 

khen Thành phố - Bằng khen 

- Năm 2015-2016; 2018-2019; 

- Tập thể sư 

phạm:  32 

phiếu/35, tỷ 

lệ: 91,4% 

- Hội đồng 

TĐ-KT của 

Phòng 

GDĐT: 04 

phiếu/04, tỷ 

lệ: 100% 
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2017, 2018, 2019 

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc 

môn tặng cho cá nhân: là cá nhân tiêu biểu trong 10 năm 

thực hiện cuộc vận động “ Kỷ cương – Tình thương – 

Trách nhiệm” (1993-2003)  

- Giấy khen của công đoàn giáo dục huyện Hóc Môn 

khen tặng cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm 

gương đạo đức tự học và sáng tạo” (2007-2012)   

- Giấy khen của công đoàn giáo dục huyện Hóc Môn 

khen tặng cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận 

động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự 

học và sáng tạo (2007-2012)  

- Giấy khen của Liên đoàn lao động khen gương cá 

nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-

2019; khen tặng gương học tập và làm theo tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. 

- Có nhiều sáng kiến đạt cấp huyện và 02 sáng kiến cấp 

Thành phố 

 

2021-2022: Bằng khen TP – Bằng 

khen 

- Năm 2016-2017: Huy hiệu TP 

– Huy hiệu  

 

2 - Họ và tên: 

Diệp Thị 

Thanh 

Thảo. 

- Năm sinh: 

1985. 

- Trình độ: 

Thạc sĩ. 

- Chức vụ: 

Tổ trưởng 

16 

năm 

 
1. Kết quả học tập của học sinh. 

Từ năm học 2007 – 2008 đến năm học 2022 – 2023: Đạt yêu 

cầu bộ môn Tin học 100% 

- Giỏi: 95%  

- Khá: 5% 

- Trung bình: 0% 

2. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự Kỳ thi học 

sinh giỏi các cấp. 

1. Danh hiệu thi đua 

- Năm học 2012 – 2013: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 4711/QĐ-

UBND huyện Hóc Môn, ngày 30 

tháng 8 năm 2013). 

- Năm học 2013 – 2014: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 6422/QĐ-

UBND huyện Hóc Môn, ngày 28 

tháng 8 năm 2014). 

  Tập thể sư 

phạm: 78 

phiếu/ 79 

người, tỉ lệ: 

98.7% 

- Hội đồng 

TĐ-KT của 

Phòng 

GDĐT: 04 



3 

 

chuyên 

môn. 

Đơn vị: 

Trường 

THCS 

Nguyễn An 

Khương 

- Cấp Huyện: Số học sinh giỏi đạt giải bộ môn Tin học 

+ Năm học 2015 - 2016: 03 giải (Gồm 01 giải nhất, 01 giải 

nhì, 01 giải ba) 

+ Năm học 2016 - 2017: 08 giải (Gồm 07 giải ba, 01 giải 

khuyến khích) 

+ Năm học 2017 - 2018: 07 giải (Gồm 04 giải nhất, 01 giải 

nhì, 02 giải ba) 

+ Năm học 2018 – 2019: 04 giải (Gồm 01 giải nhất, 03 giải 

nhì) 

+ Năm học 2019 – 2020: 03 giải (Gồm 01 giải nhất, 01 giải 

nhì, 01 giải ba) 

+ Năm học 2020 – 2021: 03 giải (Gồm 01 giải nhất, 01 giải 

nhì, 01 giải ba) 

+ Năm học 2021 – 2022: 05 giải (Gồm 04 giải nhất, 01 giải 

ba) 

+ Năm học 2022 – 2023: 04 giải (Gồm 01 giải nhất, 02 giải 

nhì) 

+ Năm học 2023 – 2024: 08 giải (Gồm 01 giải nhất, 06 giải 

nhì, 01 giải ba) 

- Cấp Thành phố: Số học sinh giỏi đạt giải bộ môn Tin học 

+ Năm học 2015 - 2016: 02 giải (Gồm 01 giải nhì, 01 giải ba) 

+ Năm học 2016 - 2017: 04 giải (Gồm 01 giải nhì, 03 giải ba) 

+ Năm học 2018 – 2019: 04 giải (Gồm 01 giải nhì, 03 giải ba) 

+ Năm học 2019 – 2020: 03 giải (Gồm 02 giải nhì, 01 giải ba) 

+ Năm học 2020 – 2021: 06 giải (Gồm 05 giải nhì, 01 giải ba) 

+ Năm học 2021 – 2022: 09 giải (Gồm 03 giải nhì, 06 giải ba) 

+ Năm học 2022 – 2023: 08 giải (Gồm 02 giải nhì, 06 giải ba) 

3. Thành tích đạt được trong hội giảng, hội thi giáo viên 

giỏi  

a) Cấp trường: 

- Tên Hội thi: Giáo viên dạy giỏi cấp trường 

- Thành tích: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 

- 2013, năm học 2014 - 2015, năm học 2018 – 2019, năm học 

2020 -  2021, năm học 2021 - 2022 

- Năm học 2016 – 2017: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 4277/QĐ-

UBND huyện Hóc Môn, ngày 30 

tháng 8 năm 2017). 

- Năm học 2017 – 2018: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 3167/QĐ-

UBND huyện Hóc Môn, ngày 07 

tháng 9 năm 2018). 

- Năm học 2018 – 2019: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 3750/QĐ-

UBND huyện Hóc Môn, ngày 30 

tháng 8 năm 2019). 

- Năm học 2019 – 2020: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 3988/QĐ-

UBND huyện Hóc Môn, ngày 31 

tháng 8 năm 2020). 

- Năm học 2020 – 2021: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 3106/QĐ-

UBND của UBND Huyện Hóc Môn 

ngày 06 tháng 9 năm 2021). 

- Năm học 2021 – 2022: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 3109/QĐ-

UBND của UBND Huyện Hóc Môn 

ngày 15 tháng 8 năm 2022). 

- Năm học 2022 – 2023: Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. (Quyết định số 4094/QĐ-

UBND của UBND Huyện Hóc Môn 

ngày 10 tháng 08 năm 2023). 

2. Hình thức khen thưởng 

Cấp Huyện: 

- Giấy khen – Đạt Giáo viên giỏi cấp 

huyện và có thành tích xuất sắc 

trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi năm học 2012 – 2013. (Quyết 

định số 5793/ QĐ - UBND của Chủ 

tịch UBND huyện Hóc Môn, ngày 

phiếu/04, tỷ 

lệ: 100% 
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b) Cấp quận/huyện: 

- Tên Hội thi: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

- Thành tích: Đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi môn Tin 

học cấp Huyện năm học 2012 – 2013; Giáo viên dạy giỏi cấp 

Huyện năm học 2014 - 2015, năm học 2018 – 2019, năm học 

2020 -  2021. 

c) Cấp thành phố: 

- Tên Hội thi: Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

- Thành tích: Đạt giải Ba hội thi giáo viên dạy giỏi môn Tin 

học cấp Thành phố năm học 2013 – 2014. 

4.  Các thành tích khác: 

+ Năm học 2015 - 2016:  

 Đạt giải Ba cấp Thành phố hội thi “Giáo viên sáng tạo trên 

nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” do Sở Giáo Dục và 

Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh phát động.  

 Trực tiếp bồi dưỡng học sinh thi khéo tay kỹ thuật Crocodile 

ICT 605 do ngành giáo dục đào tạo phát động năm học 2015 

– 2016. Kết quả 01 giải nhất, 02 giải nhì cấp Huyện   

+ Năm học 2016 - 2017:  

 Đạt giải Ba hướng dẫn học sinh Nghiên cứu khoa học với 

đề tài “Trường học thông minh” gồm hệ thống mạch điểm 

danh tự động và báo chống trộm.  

 Trực tiếp bồi dưỡng học sinh thi Tin học trẻ cấp Thành phố. 

Kết quả 02 giải khuyến khích cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp bồi dưỡng học sinh thi “Khéo tay kỹ thuật” cấp 

Huyện. Kết quả 02 giải Nhất cấp Huyện. 

+ Năm học 2017 - 2018:  

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp 

Thành Phố do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả đạt 

01 giải ba cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi "Srobot" cấp Thành Phố 

do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả: Đạt 03 giải 

17 tháng 11 năm 2013). 

- Giấy khen – Đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp Thành phố, cấp Quốc 

gia năm học 2013 - 2014. (Quyết 

định số 8062/ QĐ - UBND của Chủ 

tịch UBND huyện Hóc Môn, ngày 

06 tháng 11 năm 2014). 

- Giấy khen – Đạt thành tích xuất sắc 

trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi của huyện Hóc Môn năm học 

2014 - 2015. (Quyết định số 7344/ 

QĐ - UBND của Chủ tịch UBND 

huyện Hóc Môn, ngày 17 tháng 11 

năm 2015). 

- Giấy Khen - Đạt thành tích trong 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

Huyện Hóc Môn năm học 2017 – 

2018. (Quyết định số 4979/ QĐ - 

UBND của Chủ tịch UBND huyện 

Hóc Môn, ngày 02 tháng 11 năm 

2018). 

- Giấy khen – Đạt thành tích xuất sắc 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

năm học 2018 – 2019. (Quyết định 

số 5406/ QĐ - UBND của Chủ tịch 

UBND huyện Hóc Môn, ngày 12 

tháng 11 năm 2019). 

- Giấy khen – Đạt thành tích xuất sắc 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

năm học 2019 – 2020. (Quyết định 

số 3928/ QĐ - UBND của Chủ tịch 

UBND huyện Hóc Môn, ngày 24 

tháng 8 năm 2020). 

- Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc 

trong phong trào bồi dưỡng học sinh 

giỏi năm học 2020 – 2021. (Quyết 
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nhất cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia hội thi "Robotacon" 

cấp Thành Phố do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả: 

Đạt 01 Huy chương Vàng; 01 Huy chương Bạc; 02 Huy 

chương Đồng. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia thi "Olympic tháng 

4" cấp Thành Phố do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết 

quả: Đạt 02 Huy chương Vàng cấp Thành Phố. 

 Tham gia hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi "Robotacon" 

Quốc Tế tại Malaysia. Kết quả đạt giải Vô địch Huy chương 

Vàng Quốc tế ( Em Huỳnh Công Hòa lớp 9AT2 trường 

THCS Nguyễn An Khương_Huyện Hóc Môn) 

+ Năm học 2018 – 2019: 

 Đạt giải Nhì hướng dẫn học sinh Nghiên cứu khoa học cấp 

Thành Phố với đề tài “Robot IOT thám hiểm” 

 Đạt 01 cúp vàng quốc tế, 01 huy chương cấp Quốc tế hướng 

dẫn học sinh thi Robotacon Quốc Tế IYRC tại Hàn Quốc 

(Công văn Sở Giáo Dục TPHCM Tháng 8/2019) 

 Đạt 01 giải Ba Quốc gia hướng dẫn học sinh thi Khoa học 

ứng dụng Việt Nam (Công văn Sở Giáo Dục TPHCM  

Tháng 1/2019). 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi “Olympic tháng 4” cấp 

Thành Phố (Công văn Sở Giáo Dục TPHCM  Tháng 

4/2019) Kết quả 02 huy chương bạc cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Robotacon cấp Thành Phố 

(Công văn Sở Giáo Dục TPHCM Tháng 5/2019) Kết quả 

đạt 01 giải nhất cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Thành Phố 

(Công văn Thành Đoàn TPHCM Tháng 5/2019) Kết quả đạt 

01 giải nhì, 02 giải khuyến khích cấp Thành Phố . 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi khéo tay kỹ thuật 

Crocodile ICT cấp Thành Phố (Công văn Sở Giáo Dục 

TPHCM Tháng 12/2018) Kết quả đạt 01 giải ba cấp Thành 

Phố  

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi khéo tay kỹ thuật 

Crocodile ICT cấp Huyện (Công văn PGD Huyện Hóc Môn 

định số 3174/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân huyện Hóc Môn, ngày 

19 tháng 9 năm 2021). 

- Giấy khen – Có thành tích Bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố 

đạt kết quả cao năm học 2021 – 

2022. (Quyết định số 3187/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân huyện 

Hóc Môn, ngày 23 tháng 8 năm 

2022). 

- Giấy khen – Đạt thành tích cao 

trong công tác Bồi dưỡng học sinh 

giỏi cấp Thành phố năm học 2022 – 

2023. (Quyết định số 4439/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân huyện 

Hóc Môn, ngày 29 tháng 8 năm 

2023). 

- Giấy khen – Đạt danh hiệu “Cán bộ, 

công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân 

thiện” huyện Hóc Môn năm 2013. 

(Quyết định số 7174/ QĐ - UBND 

của Chủ tịch UBND huyện Hóc 

Môn, ngày 17 tháng 12 năm 2013). 

- Giấy khen – Đạt danh hiệu “Cán bộ, 

công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân 

thiện” huyện Hóc Môn năm 2014. 

(Quyết định số 9132/ QĐ - UBND 

của Chủ tịch UBND huyện Hóc 

Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2014). 

- Giấy khen - Có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào thi đua “Lao động 

giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2016. 

(Quyết định số 115/QĐ - KT của 

Liên đoàn lao động huyện Hóc Môn, 

ngày 19 tháng 5 năm 2016). 

- Giấy khen - Có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào thi đua ngành Giáo 
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Tháng 11/2018) Kết quả đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì cấp 

Huyện 

+ Năm học 2019 – 2020:  

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Huyện. Kết 

quả đạt 01 giải nhất,  01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến 

khích cấp Huyện. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Thành Phố. 

Kết quả đạt 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích cấp Thành 

Phố . 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi khéo tay kỹ thuật 

Crocodile ICT cấp Huyện. Kết quả đạt 01 giải nhì cấp 

Huyện. 

+ Năm học 2020 – 2021:  

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Huyện. Kết 

quả đạt 01 giải nhất,  02 giải nhì, 01 giải khuyến khích cấp 

Huyện. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Thành Phố. 

Kết quả đạt 02 giải khuyến khích cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi khéo tay kỹ thuật cấp 

Huyện. Kết quả đạt 01 giải Nhất, 01 giải ba cấp Huyện. 

+ Năm học 2021 – 2022:  

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Huyện. Kết 

quả đạt 03 giải nhất,  02 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến 

khích cấp Huyện. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Tin học trẻ cấp Thành Phố. 

Kết quả đạt 06 giải khuyến khích cấp Thành Phố. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi khéo tay kỹ thuật cấp 

Huyện. Kết quả đạt 02 giải Nhất cấp Huyện. 

 Trực tiếp hướng dẫn học sinh thi khéo tay kỹ thuật cấp 

Thành phố. Kết quả đạt 01 giải Ba cấp Thành phố. 

+ Năm học 2022 – 2023:  

Đạt giải Ba hướng dẫn học sinh Nghiên cứu khoa học cấp 

Thành Phố với đề tài “SAFECOVID SYSTEM – HỆ THỐNG 

dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn 

năm học 2016 – 2017. (Quyết định 

số 5160/ QĐ - UBND của Chủ tịch 

UBND huyện Hóc Môn, ngày 14 

tháng 11 năm 2017). 

- Giấy khen - Có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào thi đua “Lao động 

giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2017. 

(Quyết định số 115/QĐ - KT của 

Liên đoàn lao động huyện Hóc Môn, 

ngày 30 tháng 5 năm 2017). 

- Giấy khen - Có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào thi đua yêu nước 

trên địa bàn Huyện Hóc Môn năm 

2016. (Quyết định số 96/ QĐ - 

UBND của Chủ tịch UBND huyện 

Hóc Môn, ngày 19 tháng 1 năm 

2017). 

- Giấy khen – Đạt điển hình “Gương 

sáng Đảng viên” năm 2016. (Quyết 

định số 612/QĐ-KT/ CĐGD của 

Công đoàn Giáo dục huyện Hóc 

Môn, ngày 04 tháng 01 năm 2017). 

- Giấy khen – Đạt danh hiệu “Giáo 

viên trẻ tiêu biểu Đất Vườn Trầu” 

năm 2019. (Quyết định số 203/ QĐ - 

DTN của Huyện đoàn huyện Hóc 

Môn, ngày 16 tháng 11 năm 2019). 

- Giấy khen – Đạt danh hiệu “Giáo 

viên trẻ tiêu biểu Đất Vườn Trầu” 

năm 2020. (Quyết định số 5186/ 

QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

huyện Hóc Môn, ngày 25 tháng 11 

năm 2020). 

Cấp Thành Phố: 

- Giấy khen – Đạt giải Ba Môn Tin 
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CÓ DI CHỨNG 

HẬU COVID 19”. 

5. Kết quả trong hoạt động tiên phong đổi mới: 

a) Giáo trình biên soạn hoặc đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia biên soạn sách “HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM VỚI STEAM LỚP 6” Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. Số QĐXB: 774/QĐ-GD-ĐN ngày 07 tháng 10 năm 

2020. 

- Tham gia biên soạn sách “HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM VỚI STEAM LỚP 7” Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. Số QĐXB: 775/QĐ-GD-ĐN ngày 07 tháng 10 năm 

2020. 

- Tham gia biên soạn sách “HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM VỚI STEAM LỚP 8” Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. Số QĐXB: 776/QĐ-GD-ĐN ngày 07 tháng 10 năm 

2020. 

- Tham gia biên soạn sách “HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM VỚI STEAM LỚP 9” Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. Số QĐXB: 777/QĐ-GD-ĐN ngày 07 tháng 10 năm 

2020. 

- Tham gia Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Sách giáo khoa môn Tin học 6 theo Quyết định số 

2081/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tham gia Hội đồng chọn sách giáo khoa môn Tin học 

7 theo Quyết định số 1784/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tham gia Hội đồng chọn sách giáo khoa môn Tin học 

8 theo Quyết định số 581/ QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Sáng kiến, giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra, tổ chức giờ học; hướng dẫn thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học. 

- Sáng kiến kinh nghiệm: “Giải pháp dạy học theo 

định hướng STEM ở môn Tin học THCS” được Hội đồng 

học Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” 

cấp Thành phố năm học 2013 - 

2014. (Quyết định số 525/ 2014/QĐ-

KT-CĐGD của Công đoàn Ngành 

Giáo dục Thành phố, ngày 16 tháng 

10 năm 2014). 

- Bằng khen Thành phố - Đã có thành 

tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên 

tục (năm học 2013 – 2014 và năm 

học 2014 – 2015), góp phần tích cực 

trong phong trào thi đua của Thành 

phố. (Quyết định số 4793/UBND 

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 28 tháng 09 năm 2015.) 

- Bằng khen Thành phố - Đã có thành 

tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên 

tục (năm học 2016 – 2017 và năm 

học 2017 – 2018), góp phần tích cực 

trong phong trào thi đua của Thành 

phố. (Quyết định số 4525/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 

năm 2018). 

- Bằng khen Thành phố - Đã có thành 

tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên 

tục (năm học 2017 – 2018 và năm 

học 2018 – 2019), góp phần tích cực 

trong phong trào thi đua của Thành 

phố. (Quyết định số 3488/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 

năm 2020). 

- Bằng khen Thành phố - Đã có thành 

tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên 

tục (năm học 2019 – 2020 và năm 

học 2021 – 2022), góp phần tích cực 

trong phong trào thi đua của Thành 
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sáng kiến huyện Hóc Môn công nhận năm học 2018 – 2019 

theo Quyết định số 3171/ QĐ - UBND của Chủ tịch UBND 

huyện Hóc Môn, ngày 29 tháng 7 năm 2019. 

-  Sáng kiến kinh nghiệm: “Vận dụng phương pháp 

giáo dục STEM để định hướng học sinh trung học đam mê 

nghiên cứu khoa học” được Hội đồng sáng kiến huyện Hóc 

Môn công nhận năm học 2019 – 2020 theo Quyết định số 

3723/ QĐ - UBND của Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ngày 

17 tháng 8 năm 2020. 

-  Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng mô hình dạy 

học 5E trong thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEAM” 
được Hội đồng sáng kiến huyện Hóc Môn công nhận năm học 

2020 – 2021 theo Quyết định số 2792/ QĐ - UBND của Chủ 

tịch UBND huyện Hóc Môn, ngày 13 tháng 7 năm 2021. 

- Sáng kiến kinh nghiệm: “Hướng dẫn học sinh phân 

tích bài toán  và lựa chọn thuật toán tối ưu trong bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố môn tin học” được Hội 

đồng sáng kiến huyện Hóc Môn công nhận năm học 2021 – 

2022 theo Quyết định số 1335/ QĐ - UBND của Chủ tịch 

UBND huyện Hóc Môn, ngày 06 tháng 5 năm 2022. 

- Sáng kiến kinh nghiệm: “Thực hiện chuyển đổi số 

trong bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố đạt hiệu 

quả” được Hội đồng sáng kiến huyện Hóc Môn công nhận 

năm học 2022 – 2023 theo Quyết định số 2866/ QĐ - UBND 

của Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ngày 25 tháng 5 năm 

2023. 

c) Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức 

và thực hiện hiệu quả hoạt động giảng dạy trên môi 

trường internet, thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác 

chuyên môn. 

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu trường THCS 

Nguyễn An Khương trong thực hiện triển khai chuyển đổi số 

đến tất cả tổ bộ môn trong nhà trường thông qua việc sử 

dụng một số phần mềm như: Phần mềm VNEDU, SMAS, Cơ 

sở dữ liệu ngành http://csdl.moet.gov.vn; phần mềm tập huấn 

phố. (Quyết định số 3049/QĐ-

UBND của UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh ngày 09 tháng 9 năm 

2022). 

- Giấy khen - Đạt thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong phong trào thi đua 

Lao động giỏi – Lao động sáng tạo 

của Thành Phố năm học 2015 - 

2016”. (Quyết định số 1034/QĐ – 

KT - CĐGD của Công đoàn Ngành 

giáo dục Thành phố, ngày 12 tháng 

05 năm 2015). 

- Giấy khen - Đã có thành tích thực 

hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt 

- Học tốt” và Các cuộc vận động lớn 

của Ngành năm học 2016 – 2017. 

(Quyết định số 1346/QĐ – KT - 

CĐGD của Công đoàn Ngành giáo 

dục Thành phố, ngày 24 tháng 7 

năm 2017). 

- Giấy khen - Đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua “Lao 

động giỏi – Lao động sáng tạo” của 

Thành phố năm 2018. (Quyết định 

số 93 - QĐKT - LĐLĐ của Liên 

đoàn lao động Thành phố Hồ Chí 

Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2018). 

- Giấy khen – Đạt điển hình “Tấm 

gương nhà giáo Việt Nam” Ngành 

giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 

2017. (Quyết định số 1591/QĐ – KT 

- CĐGD của Công đoàn Ngành giáo 

dục Thành phố, ngày 10 tháng 11 

năm 2017). 

- Giấy khen - Đạt danh hiệu ”Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí 

Minh” năm 2015. (Quyết định số 
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bồi dưỡng thường xuyên của Bộ giáo dục 

http://taphuan.csdl.edu.vn, đánh giá công chức: ETEP, 

TEMIS; Sử dụng Zalo, Facebook, SMS để chuyển tải, truyền 

đạt nội dung thông tin đến cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh học sinh. Vì vậy đối với bộ môn Tin học, tôi đã triển 

khai tốt nhiệm vụ đến tất cả giáo viên trong tổ soạn học liệu 

số có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục; Đã thực hiện mục tiêu chuyển đổi số 35% nội dung dạy 

học sang hình thức trực tuyến; Học liệu số đã đáp ứng các 

yêu cầu cơ bản được nêu trong Công văn 3005, được sử dụng 

cho học sinh tự học, tự nghiên cứu trước ở nhà giai đoạn 1 

trong tiến trình dạy học. Kết quả 100% học sinh thực hiện tốt 

và hoàn thành nhanh nội dung học liệu trực tuyến, nâng cao 

chất lượng giảng dạy bộ môn Tin học trực tiếp cho học sinh 

tại lớp học. 

359-QĐKT/TĐTN - VP của Thành 

đoàn TPHCM, ngày 10 tháng 11 

năm 2015). 

- Bằng khen - Đạt danh hiệu ”Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu Thành phố” năm 

2017. (Quyết định số 528 - 

QĐKT/TĐTN - VP của Thành đoàn 

TPHCM, ngày 20 tháng 11 năm 

2017). 

- Bằng khen - Đạt danh hiệu ”Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí 

Minh” năm 2018.( Quyết định số 

479-QĐKT/TĐTN - VP của Thành 

đoàn TPHCM, ngày 12 tháng 11 

năm 2018). 

Giấy khen – Đạt danh hiệu “Nhà giáo 

trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2020”. (Quyết định số 368-

QĐKT/TĐTN - VP của Thành đoàn 

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 16 

tháng 11 năm 2020). 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG  

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 

 

 


